
 
Biểu số: 
003tn.N/BCB-LĐTBXH 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
_/2020/TT-BNV ngày _/_/2020  

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 
năm sau 

SỐ THANH NIÊN ĐƯỢC TẠO 
VIỆC LÀM HÀNG NĂM 

Năm... 

Đơn vị báo cáo:  

Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Nội vụ 

 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 
Trong đó 

Nữ Nam 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

1. Chia theo nhóm tuổi     

Từ đủ 16 tuổi đến 17 tuổi 02    

Từ đủ 18 tuổi đến 21 tuổi 03    

Từ đủ 22 tuổi đến 25 tuổi 04    

Từ đủ 26 tuổi đến 30 tuổi 05    

2. Chia theo đối tượng     

Sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự 06    

Sau cai nghiện 07    

Nhiễm HIV/AIDS 08    

Hoàn lương 09    

Đối tượng khác 10    

3. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật     

Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 11    

Sơ cấp 12    

Trung cấp 13    

Cao đẳng 14    

Đại học 15    



Trên đại học 16    

4. Chia theo khu vực thị trường     

…….. 17    

5. Chia theo tỉnh/thành phố     

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) …    

 …    

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 

Biểu số: 003tn.N/BCB-LĐTBXH: Số thanh niên được tạo việc làm hàng năm 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Thanh niên được tạo việc làm là những thanh niên trong thời kỳ quan sát chưa có hoặc không có 
việc làm (như người thuộc tình trạng thất nghiệp, những người mới bước vào tuổi lao động, 
những người đã rời khỏi lực lượng vũ trang và những người muốn chuyển đổi nghề nghiệp) đã 
được bố trí một việc làm trong kỳ (6 tháng, năm), bao gồm cả những việc làm hưởng lương, 
hưởng công và việc làm do tự họ tạo ra. 

- Tạo việc làm ở đây không phân biệt do tổ chức nào thực hiện (như nhà nước, tập thể, tư nhân, 
cá thể, vốn đầu tư nước ngoài, ...). 

- Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm. 

- Người thất nghiệp là người đồng thời thỏa mãn ba tiêu chuẩn sau: Hiện không làm việc, đang 
tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc. 

- Người đã rời khỏi lực lượng vũ trang là người đã rời khỏi lực lượng vũ trang và đến thời kỳ 
quan sát đã có việc làm mới. 

- Chuyển đổi nghề nghiệp: Người đã có một công việc, song vì lý do nào đó, họ muốn chuyển 
sang làm công việc khác, đến thời kỳ quan sát, họ đã có việc làm mới. 

Công thức tính: 

Số thanh niên được tạo 
việc làm trong năm 

= Số thanh niên có việc làm 
“tăng” trong năm 

- Số thanh niên có việc 
làm “giảm” trong năm 

2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số lao động thanh niên được tạo việc làm trong kỳ báo cáo tương ứng với các 
dòng ở cột A. 

- Cột 2: Ghi tổng số lao động nữ thanh niên được tạo việc làm trong kỳ báo cáo tương ứng với 
các dòng ở cột A. 



- Cột 3: Ghi tổng số lao động nam thanh niên được tạo việc làm trong kỳ báo cáo tương ứng với 
các dòng ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
Thông tin về số lao động được tạo việc làm trong năm được tổng hợp từ “Sổ ghi chép thông tin 
cung, cầu lao động: Phần cung lao động” quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp 
thông tin thị trường lao động. 
 


